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Toµ ¸N nh©n d©n quËn CẦU GIẤY 

Thµnh phè  hµ néi 

 

Bản án số: 215/2018/HSST 

Ngày: 16/10/2018. 

   Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Nh©n danh 

N­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n quËn CẦU GIẤY 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà:  Ông Nguyễn Quốc Tuấn.  

Các Hội thẩm nhân dân:               Ông Lê Đình Can. 

                                                        Bà Phạm Thị Lâm Anh.  

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh - Thư ký Toà án . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy tham gia phiên toà:             

Ông Nghiêm Đình Trọng - KiÓm s¸t viªn. 

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở, Toà án nhân dân quận Cầu Giấy xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 217/2018/HSST ngày 18/9/2018; 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 223/2018 /QĐXXST- HS ngày 26/9/2018, đối 

với bị cáo: 

   Nguyễn Mạnh H , sinh năm 1978; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Tập Thể Việt 

Xô, phường B , quận H , Thành phố H ; NghÒ nghiÖp: tự do; V¨n ho¸: 9/12; Con 

ông: Nguyễn Nam H , sinh n¨m 1953; Con bà: Nguyễn Thị N , sinh n¨m 1953;  

Vợ: Võ Thị T , sinh năm 1983; Có 01 con sinh năm 2006; Nhân thân: Năm 1996 

sử dụng trái phép chất ma túy, Công an phường Phố Huế xử phạt hành chính; 

Năm 1999 đi cai nghiện bắt buộc 06 tháng; Tiền án: Bản án số 330/2007 ngày 

28/9/2007, Tòa án quận Hoàng Mai xử phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời hạn thử thách là 40 tháng về tội Lưu hành giấy tờ có giá trị giả; Bản án 

101/2009 ngày 23/12/2009,Tòa án quận Hoàng Mai xử phạt 36 tháng tù về tội 

Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp 30 tháng tù của bản án trên. Buộc Hùng 

phải chấp hành hình phạt chung là 66 tháng tù. Ra trại ngày 5/3/2017. Bị cáo bị 

bắt khẩn cấp ngày 25/6/2018. 
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Bị hại: Công ty Cổ phần thế giới di động; Địa chỉ: 130 Trần Quang Khải, 

phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Ngô Minh Hoàng – Nhân viên quản lý cửa 

hàng Thế giới di động số 93 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 

Hà Nội. (Vắng mặt). 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Đào Xuân Hoàn, sinh năm 

1982, trú tại: Khu 1, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: 

Nhân viên  cửa hàng Thế giới di động số 93 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, 

quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Vắng mặt). 

Néi dung vô ¸n: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn ra tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Nguyễn Mạnh H nảy sinh ý định chiếm đoạt 

điện thoại di động Iphone của cửa hàng Thế giới di động. Khoảng 10h00’ ngày 

20/06/2018, H mua một chiếc điện thoại Iphone X do Trung Quốc sản xuất màu 

trắng với giá 2.500.000 đồng tại khu vực phố Thịnh Yên, phố Huế với mục đích 

dùng chiếc điện thoại đó để tráo lấy một chiếc điện thoại Iphone X chính hãng. 

Khoảng 9h00’ ngày 21/06/2018, H  đội mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo cộc tay màu 

đỏ, mặc quần dài sáng màu, để chiếc điện thoại Iphone X do Trung Quốc sản xuất 

trong túi quần trước bên trái và đi đến cửa hàng thế giới di động, địa chỉ tại số 93 

phố Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội ( thuộc Công ty cổ phần thế 

giới di động JSC) do anh Ngô Minh Hoàng  làm quản lý. Khi vào trong cửa hàng 

H  gặp anh Đào Xuân Hoàn (sinh năm: 1992, nơi cư trú: Vĩnh Lại, Lâm Thao, 

Phú Thọ)  là nhân viên bán hàng, H  hỏi mua một chiếc điện thoại Iphone X chính 

hãng nhưng khi đó tại cửa hàng không còn chiếc điện thoại như vậy nên anh 

Hoàn nói H  chờ để cửa hàng đi lấy điện thoại về. Đến khoàng 10h00 cùng ngày, 

H quay lại cửa hàng, tiếp tục hỏi mua điện thoại và anh Hoàn đã lấy chiếc điện 

thoại Iphone X màu bạc 64Gb chính hãng đã qua sử dụng, có số imei: 

353042099543022 đưa cho H  xem và báo giá 23.490.000 đồng. Hùng xem thì 

thấy bên ngoài chiếc điện thoại có bọc nilon nên khác so với đặc điểm chiếc điện 

thoại H  mang theo nên đã trả lại cho anh Hoàn. H  lấy lý do về lấy giấy để đến 

làm thủ tục mua trả góp nhưng thực tế là H g đi ra phố Lạc Long Quân tự mua 

nilon và bọc bên ngoài chiếc điện thoại của mình cho giống với đặc điểm chiếc 

điện thoại của cửa hàng. Đến khoảng 12h50 cùng ngày, H  quay lại và ngồi tại 

quầy kỹ thuật của cửa hàng, H bảo anh Hoàn cho xem chiếc điện thoại lúc trước 

xem để mua, anh Hoàn lấy điện thoại Iphone X trong ngăn tủ ở quầy kỹ thuật và 

để trên mặt bàn cho H  xem. H  cầm chiếc điện thoại Iphone X màu bạc của cửa 
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hàng lên xem và đi vào khu vực trưng bày ốp lưng điện thoại. Tại đây, H  quay 

hướng mặt ra cửa ra vào lấy chiếc điện thoại của cửa hàng cho vào trong túi quần 

trước bên phải. H  tiếp tục đi ra và dùng tay trái lấy chiếc điện thoại Iphone X đã 

chuẩn bị trước ra và cầm ở tay trái. Hùng lấy một ốp lưng và cầm cùng với chiếc 

điện thoại Iphone X rồi quay lại quầy kỹ thuật, H đứng nói chuyện một lúc và để 

lại chiếc ốp lưng cùng với chiếc điện thoại Iphone X do Trung Quốc sản xuất của 

H  ở mặt bàn và đi ra ngoài cửa rồi bỏ đi. Sau đó, anh Hoàn có kiểm tra và phát 

hiện chiếc điện thoại Iphone X của cửa hàng đã bị Hùng  tráo đổi để lại một chiếc 

điện thoại giả khác. Chiếc điện thoại Hùng chiếm đoạt được H mang đến khu vực 

chợ trời ở phố Thịnh Yên, Phố Huế, Hà Nội bán cho một người đàn ông không 

quen biếtvới giá 19.000.000 đồng. số tiền  này H  đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. 

Tiếp đến ngày 23/06/2018, H  cũng mua một chiếc điện thoại Iphone X Trung 

Quốc với giá 2.700.000 đồng ở phường Bồ Đề, Long Biên để tiếp tục tráo đổi 

điện thoại chính hãng. Khoảng 10h00’ ngày 24/06/2018, H mang chiếc điện thoại 

đã mua đến cửa hàng thế giới di động có địa chỉ ở số 357 Nguyễn Khang, Yên 

Hòa để tiếp tục thực hiện hành vi tráo đổi điện thoại. Do toàn hệ thống của cửa 

hàng đã thông báo bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt điện thoại ngày 21/6/2018 tại 

số 93 phố Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội nên khi Hùng vừa vào 

cửa hàng 357 Nguyễn Khang, Yên Hòa thì bị anh Nguyễn Mạnh Hùng  là quản lý 

cửa hàng đã nhận ra  Nguyễn Mạnh H  là người chiếm đoạt điện thoại Iphone X 

tại cửa hàng số 93 phố Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy nên đã báo Cơ quan 

Công an đến bắt giữ H . Sau đó, Hùng bị Công an phường Nghĩa Đô đưa về trụ sở 

làm rõ. Công an phường Nghĩa Đô đã tạm giữ của Hùng 01 chiếc điện thoại 

Iphone X do Trung Quốc sản xuất, màu đen không sử dụng được; 01 chiếc điện 

thoại Iphone vỏ màu đỏ,đen không sử dụng được, 01 xe máy Honda Future, BKS 

54 P6-5384, 01 áo phông cộc tay mầu đỏ cũ, 01 quần dài cũ, 01 mũ lưỡi trai màu 

đen cũ. 

Ngày 25/6/2018, anh Ngô Minh Hoàng là người quản lý cửa hàng thế giới di 

động tại 93 phố Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội đã nộp cho Cơ 

quan Công an 01 điện thoại di động Iphone màu đen bạc, số imei: 

35514886721483 là điện thoại của H  để lại khi tráo đổi điện thoại của cửa hàng 

và 01 USB hiệu IBM có dây cầm tay trong đó có hình ảnh của H  khi tráo đổi 

điện thoại. 

Tại kết luận định giá số 222 ngày 26/6/2018, của Hội đồng định giá trong tố 

tụng hình sự quận Cầu Giấy xác định:  01 chiếc điện thoại Iphone X màu đen bạc 

loại 64 Gb trị giá: 21.600.000 đồng 

Anh Ngô Minh Hoàng là đại diện ủy quyền của chi nhánh công ty cổ phần 

thế giới di động khai anh Đào Xuân Hoàn là nhân viên bán hàng của cửa hàng là 

người trực tiếp tư vấn giao bán hàng cho Hùng phải chịu trách nhiệm bồi thường 
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chiếc điện thoại mà H  chiếm đoạt cho công ty và anh Hoàn đã bồi thường 

23.490.000 đồng cho công ty. Anh Hoàn yêu cầu H  phải bồi thường cho anh  số 

tiền: 23.490.000 đồng. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh H  đã khai nhận hành  vi phạm tội nêu 

trên. Lời khai của Hùng phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập trong hồ sơ. 

           Cáo trạng số 215/CT-VKSCG ngày 11/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Cầu Giấy truy tố bị cáo Nguyễn Mạnh H về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản” theo điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh 

luận: Căn cứ lời khai của người bị hại, lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và 

tại phiên toà, tài liệu đã thu giữ có đủ căn cứ kết luận:  Kho¶ng 12 giờ 50 phút 

ngày 21/06/2018, tại cửa hàng Thế giới di động tại 93 phố Lạc Long Quân, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Nguyễn Mạnh H g đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 01 

chiếc điện thoại Iphone X màu đen bạc loại 64 Gb trị giá: 21.600.000 đồng. Bị 

cáo có 02 tiền án chưa được xóa án. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu 

Giấy giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s 

khoản 1 Điều 51;  điểm d khoản 2 Điều 174, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị 

cáo Nguyễn Mạnh H từ 36 tháng  đến 42 tháng tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản” . Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Đào Xuân 

Hoàn số tiền 23.490.000đồng. Đề nghị miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. Đối 

với 02 chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo dùng công cụ phương tiện để phạm tội 

cần tịch thu sung quỹ Nhà nước; tịch thu tiêu hủy áo phông, mũ lưỡi chai, quần 

dài của bị cáo; trả lại cho bị cáo chiếc điện thoại không liên quan đến vụ án. 

 Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát luận tội, bị cáo tự bào chữa: Bị cáo 

không có ý kiến gì khác với nội dung bản Cáo trạng và luận tội của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Cầu Giấy, bị cáo không có ý kiến tranh luận. 

   Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NhËn ®Þnh cña Héi ®ång xÐt xö: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  
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Tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, 

lời khai của bị cáo phù hợp lời khai người làm chứng, người liên quan, vật chứng 

thu giữ cùng các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó có đủ cở sở 

để kết luận: Kho¶ng 12 giờ 50 phút ngày 21/06/2018, tại cửa hàng Thế giới di 

động tại 93 phố Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Nguyễn Mạnh H 

đã có hành vi lừa dối nhân viên bán hàng đổi 01 chiếc điện thoại kiểu dáng  

Iphone X do Trung Quốc sản xuất để lấy 01 chiếc điện thoại Iphone X chính hãng  

màu đen bạc loại 64 Gb trị giá: 21.600.000 đồng bán lấy tiền chi tiêu bản thân.  

 Xét hành vi lừa dối nhân viên bán hàng để tráo điện thoại nhái lấy điện 

thoại Iphone X chính hãng  có giá trị 21.600.000đồng của bị cáo đã phạm tội lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo có 02 tiền án chưa được xóa án lại tiếp tục phạm 

tội, do vậy lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp “ Tái phạm nguy hiểm” 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự. 

 Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản của 

người khác, gây mất trật tự xã hội.  Bị cáo có nhân thân rất xấu, 02 tiền sự và 02 

tiền án, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Chính vì vậy, cần xử 

phạt bị cáo thật nghiêm để cải tạo bị cáo cũng như phòng ngừa chung.     

 Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo khai báo thành khẩn, do vậy cần 

áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1Điều 51 Bộ luật hình sự để 

giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

 Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo  không có nghề nghiệp ổn định do vậy 

không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi vụ án xảy ra, anh Đào Xuân Hoàn là nhân 

viên của cửa hàng trực tiếp giao dịch với bị cáo đã bồi thường toàn bộ trị giá 

chiếc điện thoại Iphone X chính hãng  màu đen bạc loại 64 Gb cho Công ty cổ 

phần thế giới di động. Công ty Cổ phần Thế giới di động không có yêu cầu gì 

khác. Anh Đào Xuân Hoàn yêu cầu bị cáo phải bồi thường 23.490.000 đồng. Xét 

thấy yêu cầu của anh Hoàn là chính đáng, tuy nhiên theo Kết luận của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự của quận Cầu Giấy định giá chiếc điện thoại 

Iphone X chính hãng  màu đen bạc loại 64 Gb có giá trị 21.600.000đồng. Vì vậy 

cần buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Hoàn số tiền 21.600.000đồng. 

 Về xử lý vật chứng: Đối với 02 chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone màu đen 

thu giữ của bị cáo dùng làm công cụ phạm tội cần tịch thu sung quỹ Nhà Nước. 

Đối với chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone màu đỏ đen thu giữ của bị cáo không 
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liên quan đến vụ án cần trả lại cho bị cáo. Cơ quan điều tra thu giữ 01 áo phông 

cộc tay mầu đỏ cũ, 01 quần dài cũ, 01 mũ lưỡi trai màu đen cũ bị cáo dùng vào 

việc phạm tội và không còn giá trị sử dụng cẫn tịch thu tiêu hủy. Đối với chiếc 

USB do cửa hàng thế giới di động, địa chỉ tại số 93 phố Lạc Long Quân, Nghĩa 

Đô, Cầu Giấy, Hà Nội nộp cho Cơ quan điều tra không còn giá trị cần tịch thu 

tiêu hủy. 

Đối với chiếc xe máy Honda Future, BKS 54 P6-5384 thu giữ của Hùng, 

Hùng khai mua của người không quen biết ở khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai, 

Hà Nội với giá 5.000.000 đồng.  Quá trình xác minh xe mang BKS 29K1-619.25 

số khung: RLHJA020X3Y5549984, số máy: JA0E0550018 là của anh Nguyễn 

Văn Thống, sinh năm 1963, HKTT: 308A1, ngách 447 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà 

Nội, anh Thống bị mất trộm đã trình báo Công an phường Ngọc Lâm. Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, đã bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an quận Long Biên giải quyết theo thẩm quyền, do vậy không xem xét 

trong vụ án này. 

      Vì các lẽ trên! 

QuyÕt ®Þnh 

 1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Mạnh H  phạm tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài 

sản” 

 2. Áp dụng  điểm s khoản 1 Điều 51;  điểm d khoản 2 Điều 174; Điều 38 

Bộ luật hình sự. 

 Xử phạt : Nguyễn Mạnh H   36  ( ba mươi sáu )   tháng  tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

25/6/2018. 

3. Áp dụng Điều 47, 48  Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Buộc bị cáo phải bồi thường cho anh Đào Xuân Hoàn số tiền 21.600.000đồng (hai mốt 

triệu sáu trăm ngàn đồng). 

 Tịch thu sung quỹ Nhà nước:  01 chiếc điện thoại di động kiểu dáng Iphone có vỏ màu 

đen, bên trong điện thoại không có sim; 01 chiếc điện thoại di động kiểu dáng Iphone có vỏ 

màu đen bạc, bên trong điện thoại không có sim. 

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone có vỏ màu đỏ đen, bên trong 

điện thoại không có sim. Điện thoại có số imei 354452069059348  

Tịch thu tiêu hủy: 01 áo phông cộc tay màu đỏ, 01 mũ lưỡi chai màu đen, 01 quần dài 

màu ghi cũ và 01 USB hiệu IBM. 
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(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 248 ngày 17/9/2018 giữa Công an quận Cầu 

Giấy và Chi cục thi hành án quận Cầu Giấy). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực thi hành, người bị hại có đơn thi hành án, người phải thi 

hành án không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên thi hành án có quyền yêu cầu bên phải thi 

hành án trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự  trên số 

tiền chậm thi hành án tương ứng với thời gian chậm trả. 

           4. Áp dụng Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án. 

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 1.080.000 đồng án 

phí dân sự. 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Công ty 

Cổ phần thế giới di động và anh Đào Xuân Hoàn có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.  

  N¬i nhËn:  
- BÞ c¸o; Bị hại; người liên quan; 
- TAND Thµnh phè Hµ Néi; 

- ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n quËn Cầu Giấy; 

- C«ng an quËn Cầu Giấy; 

- Chi côc THA quËn Cầu Giấy; 
- L­u hå s¬. 
 

tm. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm  

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ  

 

  

 

 

      NguyÔn Quèc TuÊn 
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